
        ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6 

TRƯỜNG MẦM NON  RẠNG ĐÔNG  11      
 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC 

LỚP: LÁ 1 

TUẦN 01 - THÁNG 11/2024 (04/11/2024 – 08/11/2024) 
 

NỘI DUNG THỨ HAI 

04/11/2024 

THỨ BA 

05/11/2024 

THỨ TƯ 

06/11/2024 

THỨ NĂM 

07/11/2024 

THỨ SÁU 

08/11/2024 

ĐÓN TRẺ - Yêu mến, quan tâm đến người thân trong gia đình. 

- Có thói quen chào hỏi, cảm ơn, xin lỗi và xưng hô lễ phép với người lớn  

- Thể hiện cảm xúc, thái độ hành vi mong muốn tạo ra cái đẹp: xếp đồ gọn gàng,  chăm sóc cây hoa, ăn mặc, chải 

tóc… 

THỂ DỤC 

SÁNG 

Hô hấp 1 - Tay 4 - Chân 3 - Bụng 3 - Bật 1    

 

GIỜ HỌC 

- GH1: Trườn kết 

hợp trèo qua ghế 

- GH2: Vẽ chân 

dung cô giáo 

- GH1: Món quà cô 

giáo 

- GH2: Ứng xử phù 

hợp giới tính của 

bản thân 

 

- GH1: Công việc 

của cô giáo 

- GH2: Rèn kỹ 

năng tô màu kín, 

không chờm ra 

ngoài đường viền 

các hình vẽ 

- GH1: Hát cô giáo 

em 

- GH2: Đặc điểm 

tính chất của nước 

 

- GH1: Tách gộp 

trong phạm vi 7 

- GH2: Thơ “cô 

giáo của em” 

CHƠI 

TRONG 

LỚP 
 

  

- Góc Xây dựng: Xây chung cư, công viên, xây theo ý tưởng của trẻ. 

- Góc phân vai: Chơi bán hàng, bác sĩ, nấu ăn, uốn tóc, chơi đóng vai theo ý tưởng của trẻ. 

- Góc Tạo hình: Trẻ xé dán, vẽ, nặn theo ý thích. 

- Góc Âm nhạc: Múa minh họa, vỗ theo nhịp, vỗ theo phách bài hát đã học. 

- Góc Làm quen với Toán: Trẻ chơi tách gộp, Tìm chữ số và số lượng tương ứng trong phạm vi 10, Xếp theo quy 

luật, Các loại đômino, tranh lô tô. 

- Góc Làm quen chữ viết: Trẻ chơi Tìm chữ còn thiếu, Ráp chữ thành từ, Sao chép từ, Tìm chữ chứa từ, Chơi  giải 

mã ô chữ. 

- Góc làm quen văn học: Trẻ xem truyện tranh, kể chuyện với rối và tranh. 

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

- Quan sát: Tranh các nguồn nước, cây chuối 

- Quan sát và chăm sóc cây trong vườn trường 

- TCVĐ: Cướp cờ 

- TCDG: Lùa vịt 
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- Chơi tự do.  

ĂN 

NGỦ 

VỆ SINH 

- Đi vệ sinh đúng nơi quy định, biết đi xong dội/giật nước cho sạch, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách.       

 - Biết rửa tay bằng  xà phòng trước  khi ăn,  sau  khi  đi  vệ sinh và  khi tay bẩn 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

- Thực hiện được 

một số qui định ở 

lớp, gia đình, nơi 

công cộng: Sau khi 

chơi cất đồ chơi 

vào nơi quy định, 

không làm ồn nơi 

công cộng; vâng lời 

ông bà, bố mẹ, anh 

chị, muốn đi chơi 

phải xin phép…; 

trật tự khi ăn, ngủ, 

đi bên phải lề 

đường ..)  

- Lắng nghe ý kiến 

của người khác, sử  

dụng lời nói, cử 

chỉ, lễ phép, lịch  

sự  

- Đọc thơ “Làm bác 

sĩ” 

 

- Trẻ ôn bài thơ 

“Làm bác sĩ” 

 

- Hát " Ai thương 

con nhiều hơn" 

 

  

         

TUẦN 02 - THÁNG 11/2024 (11/11/2024 – 15/11/2024) 

 

NỘI DUNG THỨ HAI 

11/11/2024 

THỨ BA 

12/11/2024 

THỨ TƯ 

13/11/2024 

THỨ NĂM 

14/11/2024 

THỨ SÁU 

15/11/2024 

ĐÓN TRẺ - Không leo trèo cây, ban công, tường rào. 

- Yêu mến, quan tâm đến người thân trong gia đình. 

- Thể hiện sự thích thú trước cái đẹp  

THỂ DỤC 

SÁNG 

Hô hấp 2 - Tay 2 - Chân 3 - Bụng 2 - Bật 2    

 

GIỜ HỌC 

- GH1: Ném trúng 

đích đứng (xa 2m - 

cao 1,5m) 

- GH2: Vận động 

minh họa theo bài 

- GH1: KC theo 

tranh "chú vịt 

khàn" 

- GH2: So sánh sự 

khác nhau và giống 

- GH1: KPTN "Hạt 

nảy mầm" 

- GH2: Thực hiện 

bài tập tạo hình từ 

các chữ số 

- GH1: So sánh 

chiều cao của ít 

nhất 3 đối tượng 

- GH2: Thơ em yêu 

nhà em 

- GH1: Vẽ ngôi nhà 

của bé 

- GH2: Dạy trẻ 

không đi theo, 

không nhận quà của 
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hát “Nhà mình rất 

vui” 

nhau của đồ dùng, 

đồ chơi và sự đa 

dạng của chúng. 

 người lạ 

 

CHƠI 

TRONG 

LỚP 
 

  

- Góc Xây dựng: Xây chung cư, công viên, xây theo ý tưởng của trẻ. 

- Góc phân vai: Chơi bán hàng, bác sĩ, nấu ăn, uốn tóc, chơi đóng vai theo ý tưởng của trẻ. 

- Góc Tạo hình: Trẻ xé dán, vẽ, nặn theo ý thích. 

- Góc Âm nhạc: Múa minh họa, vỗ theo nhịp, vỗ theo phách bài hát đã học. 

- Góc Làm quen với Toán: Trẻ chơi tách gộp, Tìm chữ số và số lượng tương ứng trong phạm vi 10, Xếp theo quy 

luật, Các loại đômino, tranh lô tô. 

- Góc Làm quen chữ viết: Trẻ chơi Tìm chữ còn thiếu, Ráp chữ thành từ, Sao chép từ, Tìm chữ chứa từ, Chơi  giải 

mã ô chữ. 

- Góc làm quen văn học: Trẻ xem truyện tranh, kể chuyện với rối và tranh. 

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

- Quan sát sân trường, vườn cây, tưới cây, nhặt lá vàng, … 

- Quan sát cây cà tím  

- TCVĐ: Chạy tiếp cờ, Ném trúng đích đứng (xa 2m - cao 1,5m)  

- Vận động trẻ dư cân béo phì 

- TCDG: Bịt mắt bắt dê. 

- Chơi tự do.  

ĂN 

NGỦ 

VỆ SINH 

- Lau mặt và chải răng đúng cách     

- Tự lấy vật dụng: Như lấy nệm, trải nệm, lấy gối xếp ngay ngắn vào góc quy định. 

- Có ý thức và kỹ năng tự phục vụ: vệ sinh cá nhân, tự thay quần áo, xếp quần áo, giày dép, xúc ăn, tự bỏ chén, 

muỗng, ly sau khi ăn vào xô theo từng loại, dọn dẹp đồ chơi, cất đúng chỗ. 

- Rèn kỷ năng bày bàn ăn. 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

Biết hút thuốc lá là 

có  hại  và không 

lại gần người  đang  

hút thuốc. 

- Yêu mến, quan 

tâm đến người thân 

trong gia đình. 

 

- Nhận ra sự thay 

đổi trong quá trình 

phát triển của cây. 

 

- Biết hút thuốc lá 

là có hại và không 

lại gần người đang 

hút thuốc. 

- Biết hút thuốc lá 

là có hại và không 

lại gần người đang 

hút thuốc. 

 

 

 

TUẦN 03 - THÁNG 11/2024 (18/11/2024 – 22/11/2024) 

 

NỘI DUNG THỨ HAI 

18/11/2024 

THỨ BA 

19/11/2024 

THỨ TƯ 

20/11/2024 

THỨ NĂM 

21/11/2024 

THỨ SÁU 

22/11/2024 
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ĐÓN TRẺ - Nhận biết tâm trạng của người xung quanh qua nét mặt. 

- Nghe hiểu và thực hiện được các chỉ dẫn liên quan đến 2, 3 hành động. 

- Biết nói cám ơn, xin lỗi. 

- Nói được khả năng và sở thích của bạn bè và người thân. 

THỂ DỤC 

SÁNG 

Hô hấp 2 - Tay 2 - Chân 3 - Bụng 2 - Bật 2    

 

GIỜ HỌC 

- GH1: Làm quen 

với chữ cái a, ă, â 

- GH2: Ý nghĩa 

ngày 20-11 

 

- GH1: Làm thiệp 

tặng cô  

- GH2: Thơ ngày 

20-11 

 

Tham gia Lễ chào 

mừng ngày Nhà 

giáo Việt Nam 

20/11 

- GH1: Bò bằng 

bàn tay bàn chân 

- GH2: Nghề truyền 

thống 

- GH1: Tách một 

nhóm đồ vật thành 

hai nhóm với nhiều 

cách khác nhau 

- GH2: Ôn nhóm 

chữ a, ă, â 

CHƠI 

TRONG 

LỚP 
 

  

- Góc Xây dựng: Xây chung cư, công viên, xây theo ý tưởng của trẻ. 

- Góc phân vai: Chơi bán hàng, bác sĩ, nấu ăn, uốn tóc, chơi đóng vai theo ý tưởng của trẻ. 

- Góc Tạo hình: Trẻ xé dán, vẽ, nặn theo ý thích. 

- Góc Âm nhạc: Múa minh họa, vỗ theo nhịp, vỗ theo phách bài hát đã học. 

- Góc Làm quen với Toán: Trẻ chơi tách gộp, Tìm chữ số và số lượng tương ứng trong phạm vi 10, Xếp theo quy 

luật, Các loại đômino, tranh lô tô. 

- Góc Làm quen chữ viết: Trẻ chơi Tìm chữ còn thiếu, Ráp chữ thành từ, Sao chép từ, Tìm chữ chứa từ, Chơi  giải 

mã ô chữ. 

- Góc làm quen văn học: Trẻ xem truyện tranh, kể chuyện với rối và tranh. 

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

- Quan sát: sân trường chuẩn bị cho lễ hội; biển số nhà, kiểu nhà. 

- TCVĐ: Nhảy bao bố 

- TCDG: Bịt mắt bắt dê. 

- Chơi tự do. 

ĂN 

NGỦ 

VỆ SINH 

- Biết che miệng khi ho ngáp hắt hơi. 

- Nhận biết các bữa ăn  trong ngày  và ích  lợi của ăn  uống đủ lượng  và đủ  chất. 

- Nhận biết sự liên  quan  giữa  ăn  uống  với bệnh  tật (ỉa  chảy,  sâu  răng,  suy dinh  dưỡng, béo  phì…) 

- Có ý thức và kỹ năng tự phục vụ: vệ sinh cá nhân, tự thay quần áo, xếp quần áo, giày dép, xúc ăn, tự bỏ chén, 

muỗng, ly sau khi ăn vào xô theo từng loại, dọn dẹp đồ chơi, cất đúng chỗ --> giúp cô chuẩn bị phòng ngủ, cất 

dọn đồ dùng để ngủ khi thức dậy. 
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HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

- Kể tên một 

số lễ hội và nói 

về hoạt động nổi 

bật của những dịp 

lễ hội. (Ví dụ: 

“Ngày quốc khánh 

cả phố em treo cờ, 

bố mẹ được 

nghỉ làm và cho em 

đi chơi công viên 

…”)  

- Trẻ tự đặt tên cho 

tấm thiệp trẻ đã làm 

 

  - Đọc đồng dao: 

"Nụng nụng nà nà".  

- Trò chuyện về địa 

chỉ nơi ở, số điện 

thoại gia đình, 

người thân và khi 

bị lạc biết hỏi, gọi 

người lớn giúp đỡ. 

 

 

 

TUẦN 04 - THÁNG 11/2024 (25/11/2024 – 29/11/2024) 

 

NỘI DUNG THỨ HAI 

25/11/2024 

THỨ BA 

26/11/2024 

THỨ TƯ 

27/11/2024 

THỨ NĂM 

28/11/2024 

THỨ SÁU 

29/11/2024 

ĐÓN TRẺ - Nhận biết tâm trạng của người xung quanh qua nét mặt. 

- Nghe hiểu và thực hiện được các chỉ dẫn liên quan đến 2, 3 hành động. 

- Biết nói cám ơn, xin lỗi. 

- Nói được khả năng và sở thích của bạn bè và người thân. 

THỂ DỤC 

SÁNG 

Hô hấp 2 - Tay 2 - Chân 3 - Bụng 2 - Bật 2    

 

GIỜ HỌC 

- GH1: Chạy liên 

tục theo hướng 

thẳng 18m trong 5-

7 giây 

- GH2: Ý nghĩa các 

con số trong cuộc 

sông hàng ngày  

- GH1: Vận động 

minh họa theo bài 

hát “Úp lá khoai” 

- GH2: Làm quen 

chữ i – t 

 

- GH1: Xác định vị 

trí đồ vật (trong, 

ngoài, ở giữa)  

- GH2: Gấp con cá 

sấu 

 

- GH1: Đồ dùng 

gia đình 

- GH2: Bài 

thơ "Cái bát xinh 

xinh" 

- GH1: KNS: 

“Cuốn chả giò” 

- GH2: Ôn nhóm 

chữ i, t 

 

CHƠI 

TRONG 

LỚP 
 

- Góc Xây dựng: Xây chung cư, công viên, xây theo ý tưởng của trẻ. 

- Góc phân vai: Chơi bán hàng, bác sĩ, nấu ăn, uốn tóc, chơi đóng vai theo ý tưởng của trẻ. 

- Góc Tạo hình: Trẻ xé dán, vẽ, nặn theo ý thích. 

- Góc Âm nhạc: Múa minh họa, vỗ theo nhịp, vỗ theo phách bài hát đã học. 
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  - Góc Làm quen với Toán: Trẻ chơi tách gộp, Tìm chữ số và số lượng tương ứng trong phạm vi 10, Xếp theo quy 

luật, Các loại đômino, tranh lô tô. 

- Góc Làm quen chữ viết: Trẻ chơi Tìm chữ còn thiếu, Ráp chữ thành từ, Sao chép từ, Tìm chữ chứa từ, Chơi  giải 

mã ô chữ. 

- Góc làm quen văn học: Trẻ xem truyện tranh, kể chuyện với rối và tranh. 

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

- Quan sát: Cây chuối, các loại rau. 

- Quan sát và chăm sóc cây trong vườn trường, tưới nước, nhặt lá vàng. 

- TCVĐ: Cướp cờ, nhảy bao bố 

- TCDG: Lò cò, lùa vịt. 

ĂN 

NGỦ 

VỆ SINH 

- Kể được tên một số thức ăn cần có trong bữa ăn hàng ngày và dạng chế biến đơn giản: rau có thể luộc, nấu canh, 

gạo nấu cơm, nấu cháo 

- Biết che miệng khi ho ngáp hắt hơi. 

- Chủ động độc lập làm một số công việc hàng ngày :giúp cô chuẩn bị phòng ngủ, cất dọn đồ dùng để ngủ khi 

thức dậy.  

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

- Thực hiện được 

một số qui định ở 

lớp,  gia đình, nơi 

công  cộng: Sau  

khi chơi  cất  đồ 

chơi vào nơi quy 

định, không làm ồn  

nơi công cộng;  

vâng lời ông bà, bố  

mẹ,  anh chị, muốn  

đi chơi phải xin 

phép…;  trật  tự khi 

ăn, ngủ, đi bên phải 

lề  đường ..)  

- Nói được tên tuổi, 

giới tính, sở thích, 

nghề nghiệp của các 

thành viên trong gia 

đình; quy mô gia 

đình (gia đình nhỏ, 

gia đình lớn); nhu 

cầu của gia đình; địa 

chỉ gia đình (số nhà, 

đường phố/thôn, 

xóm, số điện thoại) 

khi được hỏi, trò 

chuyện, xem ảnh 

về gia đình. 

 

- Nói được tên tuổi, 

giới tính, sở thích, 

nghề nghiệp của 

các thành viên 

trong gia đình; quy 

mô gia đình (gia 

đình nhỏ, gia đình 

lớn); nhu cầu của 

gia đình; địa chỉ gia 

đình (số nhà, đường 

phố/thôn, xóm, 

số điện thoại) khi 

được hỏi, trò 

chuyện, xem ảnh 

về gia đình.  

- Ôn bài thơ “Cái 

bát xinh xinh”  

- Văn hóa nói: lễ 

phép khi nói, mạnh 

dạn, không nói quá 

to hay lí nhí,  giơ 

tay  trong  giờ học 

khi muốn nói, chờ 

tới lượt. 

 

 

 


